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BÁO CÁO

Tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của 
Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND). Kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT

1. Bối cảnh liên quan đến dự thảo

Ngày 12 tháng 6 năm 2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk (cũ) thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đắk Lắk, đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

Việc thay đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương đã tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực khoa học và công nghệ, đặc biệt là công tác hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đồng thời, các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được sửa đổi, bổ sung và thay thế, cụ thể như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78/2025/QH15, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán một số nội dung chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới đã bổ sung, làm rõ nhiều nội dung mới, qua đó tác động trực tiếp đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương. 

Sau thời gian triển khai Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND đã phát huy được vai trò hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, cơ chế hiện hành chưa phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Đắk Lắk (mới), vì vậy, việc tổng kết thi hành và xây dựng văn bản thay thế không chỉ là yêu cầu kỹ thuật nhằm cập nhật căn cứ pháp lý, mà là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tái cấu trúc cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Từ bối cảnh nêu trên cho thấy, để bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới, cần phải tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai các quy định của Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND để kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

2. Quá trình thực hiện tổng kết
Trước khi hợp nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, trên cơ sở hợp nhất tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk (cũ) thành tỉnh Đắk Lắk (mới), việc sớm ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới là yêu cầu cấp thiết, nhằm kịp thời loại bỏ các quy định không còn phù hợp với thực tế, bảo đảm hoạt động triển khai Chương trình năng suất và chất lượng diễn ra liên tục, thống nhất và không bị gián đoạn.

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-HĐND ngày 21 tháng 8 năm 2026 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết và nội dung giao quy định thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh (trong đó có chủ trương xây dựng văn bản bãi bỏ Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 03 tháng 5 năm 2024 nhằm kịp thời thay thế các quy định không còn phù hợp) và Công văn số 13258/UBND-NC ngày 24/8/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về triển khai Quyết định số 39/QĐ-HĐND ngày 21/8/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức rà soát, tổng kết và đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các quy định của Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành 
Sau khi Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) được ban hành, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các địa phương đã chủ động, tích cực thông tin, truyền thông về năng suất và chất lượng và đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng, cụ thể: Đã xuất bản 38 bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh trong đó có lồng ghép vào hoạt động thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Đã phối hợp viết 05 bài báo về nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đã phối hợp với Đài Truyền hình thực hiện phát sóng Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nâng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh (thời lượng 10 phút). Tổ chức 06 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá với hơn 200 học viên là cán bộ, công chức và viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước, các cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động của các doanh nghiệp tham dự.
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các địa phương đã kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Chương trình 1322 về nâng cao năng suất chất lượng cơ bản hoàn thành các nội dung theo mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp quản lý, doanh nghiệp, người lao động và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Thông qua các khóa đào tạo, tập huấn, năng lực quản lý và trình độ cán bộ các sở, ngành, doanh nghiệp được cải thiện; số lượng doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (HACCP, ISO 22000:2018, VietGAP,...) ngày càng tăng. 
a. Kết quả hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh 

- Hướng dẫn 48 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế: 36 lượt doanh nghiệp; Hỗ trợ đánh giá chứng nhận và công bố hợp chuẩn, hợp quy 567 hồ sơ/sản phẩm; Hỗ trợ xây dựng, áp dụng, thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P) thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ: 131 cơ sở. 
- Hướng dẫn 15 doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký sử dụng mã số, mã vạch các sản phẩm OCCOP trên địa bàn tỉnh.
- Đề xuất Hội đồng Quốc gia xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia (Giải Vàng) cho 01 doanh nghiệp. 
b. Kết quả hỗ trợ tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Đã hỗ trợ cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh 01 bộ thiết bị kiểm định huyết áp kế có giá trị 100 triệu đồng.

c. Thực hiện đo lường mức độ đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng trưởng của địa phương

Phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tính toán và đánh giá tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020 – 2025, kết quả như sau: 
- Kết quả bình quân năm giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng TFP là 39,39%. 

- Kết quả bình quân năm giai đoạn 2020 - 2024, tốc độ tăng TFP là 41,38%.

Để có số liệu cho tỉnh Đắk Lắk (mới), Sở Khoa học và Công nghệ đang tiến hành các bước tiếp tục phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam thực hiện tính toán, đánh giá đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021-2025; đề xuất giải pháp nâng cao tỷ trọng đóng góp TFP vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

a. Khó khăn, vướng mắc

- Sự quan tâm của doanh nghiệp trong việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng còn nhiều hạn chế. Nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của hoạt động năng suất chất lượng tại doanh nghiệp, chưa có sự chủ động tham gia.
- Trong quá trình hỗ trợ gặp khó khăn về thủ tục, chứng từ tài chính liên quan đến vốn đối ứng của doanh nghiệp, dẫn đến số lượng doanh nghiệp tham gia Chương trình chưa nhiều; phần lớn doanh nghiệp tham gia là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạn chế về sản xuất, nhân lực và tài chính, nên chưa phát huy hiệu quả cao.

- Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp theo Chương trình Năng suất và chất lượng phải thực hiện thông qua cơ chế nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nên phải thực hiện đầy đủ quy trình thẩm định, đấu thầu, phê duyệt dự toán theo quy định quản lý ngân sách nhà nước. Quy trình này kéo dài thời gian triển khai, dẫn đến việc hỗ trợ doanh nghiệp chưa kịp thời so với nhu cầu thực tiễn.
b. Nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc

- Nhiều doanh nghiệp tham gia xuất phát từ cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, nguồn lực con người và tài chính còn hạn chế, chỉ một số ít đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phù hợp với xu thế thị trường.

- Quy định về quản lý, thẩm định tài chính cho nhiệm vụ khoa học công nghệ chậm đổi mới, phải chờ hướng dẫn từ cấp trên.

- Việc triển khai còn phụ thuộc nhiều vào năng lực của các đơn vị tư vấn và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng trúng thầu.

4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và hợp nhất tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk (cũ) thành tỉnh Đắk Lắk (mới) từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đã làm thay đổi phạm vi địa lý, quy mô dân số và số lượng doanh nghiệp trên địa bàn. Điều này dẫn đến nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa gia tăng cả về số lượng và quy mô, trong khi cơ chế, nội dung và mức chi quy định tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND được xây dựng trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk (cũ), do đó không còn phù hợp với yêu cầu quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh mới. Ngoài ra, thực tiễn triển khai cho thấy một số nội dung, mức chi hỗ trợ theo quy định hiện hành chưa thực sự phù hợp với mặt bằng chi phí thực tế và nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt đối với các hoạt động tư vấn, đào tạo, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Một số thủ tục, quy trình hỗ trợ cũng cần được rà soát, điều chỉnh theo hướng đơn giản, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận chính sách.
Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật có liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã có nhiều thay đổi quan trọng. Một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành đã bổ sung các nội dung hỗ trợ mới như thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, cũng như tăng cường hội nhập quốc tế. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Từ những vấn đề nêu trên, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết mới bãi bỏ Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND là cần thiết nhằm cập nhật các quy định pháp luật mới, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới và điều kiện thực tiễn của tỉnh Đắk Lắk (mới), đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong giai đoạn tiếp theo nhằm bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất và phù hợp với khuôn khổ pháp lý mới./.
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